NỘI DUNG ÔN TẬP  KIỂM  TRA CUỐI  KỲ  I 
MÔN ĐỊA - LỚP 10XH

I/ TRẮC NGHIỆM (4đ)

Câu 1: Khí quyển là

A. khoảng không gian bao quanh Trái Đất.   B. quyển chứa toàn bộ chất khí.

C. lớp không khí bao quanh Trái Đất, chịu ảnh hưởng của vũ trụ.

D. lớp không khí có độ dày khoảng 500 km.

Câu 2: Nhiệt độ trung bình năm khác nhau ở các vĩ độ do Trái Đất

A. có dạng hình cầu      B. tự quay quanh trục

C. có lục địa và đại dương       D. quay quanh Mặt Trời

Câu 3: Thành phần không khí chủ yếu trong khí quyển là
A. khí ni tơ    B. khí carbonic   C. khí oxy    D. hơi nước và các chất khí khác
Câu 4: Tầng không khí ở đó hình thành các khối khí khác nhau gọi là

A. Tầng binh lưu.     B. Tầng đối lưu.   C. Tầng giữa.     D. Tầng ion.

Câu 5: Ở mỗi bán cầu, từ vĩ độ thấp lên vĩ độ cao lần lượt là các khối khí

A. Chí tuyến, cực, ôn đới, xích đạo.  B. Cực, chí tuyến, ôn đới, xích đạo.

C. Xích đạo, chí tuyến,ôn đới, cực.   D. Cực, ôn đới, chí tuyến, xích đạo.

Câu 6: Khối khí có đặc điểm rất nóng là

A. Khối khí cực.   B. Khối khí ôn đới    C. Khối khí chí tuyến.     D. Khối khí xích đạo.

Câu 7: Bức xạ mặt trời trong quá trình tới bề mặt trái đất được phân chia thành nhiều bộ phận chiếm tỉ lệ lớn nhất là bộ phận

A. tới khí quyển sổ lại phản hồi và không gian.   B. được bề mặt trái đất hấp thụ.

C. được khí quyển hấp thụ    D. tới bề mặt trái đất rồi lại phản hồi và không gian.

Câu 8: Nguồn nhiệt chủ yếu cung cấp cho không khí ở tầng đối lưu là

A. do khí quyển hấp thụ trực tiếp từ bức xạ mặt trời.

B. nhiệt của bề mặt trái đất được mặt trời đốt nóng

C. do các phản ứng hóa học từ trong lòng đất.

D. do hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Câu 9: Nhiệt lượng do Mặt Trời mang đến bề mặt trái đất, lớn nhất ở

A. Xích đạo.    B. Chí tuyến.    C. Vòng cực.    D. Cực.

Câu 10: Ý nào sau đây không đúng với sự phân bố nhiệt độ không khí theo lục địa và đại dương ?

A. Lục địa có nhiệt độ trung bình năm cao nhất.          C. Biên độ nhiệt năm ở lục địa nhỏ

 B. Lục địa có nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.        D. Biên độ nhiệt năm ở đại dương nhỏ.

Câu 11: Tại sao nhiệt độ không khí thay đổi theo bờ đông và bờ Tây các lục địa?

A. hai bờ Đông và Tây của các lục địa có độ cao khác nhau.

B. chế độ gió thổi ở hai bờ Đông và Tây các lục địa khác nhau.

C. hai bờ Đông và Tây của lục địa có góc chiếu của Tia bức xạ mặt trời khác nhau.

D. ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh ở hai bờ Đông và Tây khác nhau.

Câu 12: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Sườn núi có độ dốc lớn thì nhận được nhiệt ít hơn

B. Sườn núi có độ dốc lớn thì nhận được nhiệt nhiều hơn.

C. Sườn núi đón ánh sáng mặt trời có nhiệt độ cao hơn sườn núi khuất ánh nắng mặt trời

D. Nhiệt độ phụ thuộc vào độ dốc và hướng phơi của sườn núi. 

Câu 13: Vì sao ở đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa?

A. đại dương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.

B. bề mặt các lục địa ngồi lên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.

C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn nước.

D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.
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Câu 14: Loại gió nào sau đây thổi quanh năm từ áp cao về áp thấp ôn đới?

A. Gió Đông cực         B. Gió phơn       C. Gió mùa       D. Gió Mậu dịch

Câu 15: Loại gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến về các đai áp thấp khoảng vĩ độ 60o là

A. Gió Đông cực   B. Gió Tây ôn đới    C. Gió Tín phong     D. Cả ba đều sai

Câu 16: Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có

A. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp    B. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp

C. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp    D. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp

Câu 17: Gió Mậu Dịch có hướng?

A. Tây bắc ở bán cầu Bắc, tây nam ở bán cầu Nam.

B. Đông bắc ở bán cầu Bắc, đông nam ở bán cầu Nam.

C. Tây nam ở bán cầu Bắc, động Bắc ở bán cầu Nam.

D. Đông nam ở bán cầu Bắc, đông bắc ở bán cầu Nam.

Câu 18: Gió Mậu Dịch có đặc điểm là?

A. Chủ yếu thổi vào mùa hạ, nóng ẩm, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.

B. Chủ yếu thổi vào mùa đông, lạnh, khô, tốc độ gió và hướng gió thay đổi theo mùa.

C. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là ẩm ướt.

D. Thổi quanh năm, tốc độ và hướng gió gần như cố định, tinh chất chung là khô.

Câu 19: Gió biển là loại gió?

A. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm.      B. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm.

C. Thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày.     D. Thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày.

Câu 20: Sức ép của không khí lên bề mặt trái đất gọi là

A. Lớp vỏ khí    B. Gió   C. Khối khí     D. Khí áp

Câu 21: Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30oC Bắc và Nam về xích đạo là gió?

A. Gió Tây ôn đới.   B. Gió Tín Phong.   C. Gió mùa đông Bắc.   D. Gió mùa đông Nam.​

Câu 22: Không khí luôn luôn chuyển động từ

A. Nơi áp thấp về nơi áp cao.    B. Biển vào đất liền.  C. Nơi áp cao về nơi áp thấp.    D. Đất liền ra biển. 

Câu 23: Trong thực tế các đai khí áp không liên tục mà bị chia cắt thành từng khu khi áp riêng biệt, nguyên nhân chủ yếu là do?

A. Sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại dương.    B. Bị địa hình bề mặt trái đất chia cắt.

C. Diện tích của các lục địa và các đại dương không đều nhau.

D. Tác động của các loại gió thổi trên bề mặt trái đất.

 Câu 24: Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí tăng.  

B. Khi áp tăng làm cho nhiệt độ không khí giảm.

C. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp tăng. 

D. Nhiệt độ không khí tăng làm cho khí áp giảm.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng với các khối khí?

A. Các khối khí ở vĩ độ khác nhau có tính chẩt khác nhau.

B. Khối khí ờ đại dương khác với khối khí ở trên lục địa.

C. Nguồn nhiệt ẩm quy định tính chất của các khôi khi.

D. Tính chất của các khối khí luôn ổn định khi di chuyên.

Câu 26: Vì sao các khu khí áp thấp thường là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới?

A. Không khí ở đó loãng , dễ bị lạnh hơi nước ngưng tụ sinh ra mưa

B. Không khí ở đó bị đẩy lên cao hơi nước gặp lạnh ngưng tụ sinh ra mưa

C. Nơi đây nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn nhiệt độ cao nước bốc hơi nhiều sinh ra mưa

D. Nơi đây nhận được rõ ẩm từ các nơi thổi đến mang theo mưa

Câu 27: Vì sao dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn?

A. Nơi đây nhận được bức xạ mặt trời lớn quanh năm, rất nóng và khô hạn

B. Không khí ở đó bị nén xuống, cây cối không thể mặc được.

C. Không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bật lên được nên không có mưa.

D. Các áp cao cận chí tuyến thường nằm sâu trong lục địa nên ít mưa.

Câu 28: Các đai khí áp trên Trái Đất không liên tục mà bị chia cắt thành các trung tâm khí áp riêng biệt do

A. sự phân bố xen kẽ giữa lục địa và đại đương.   B. bị địa hình bề mặt Trái Đất chia cắt.

C. diện tích của các lục địa và các đại dương không đều nhau.

D. tác động của các loại gió thổi trên bề mặt Trái Đất.

 Câu 29: Hướng gió mùa ở nước ta là?

A. Mùa hạ hướng tây nam (hoặc đông nam), mùa đông hướng đông bắc.

B. Mùa hạ hướng tây bắc, mùa đông hướng đông bắc.

C. Mùa hạ hướng tây nam, mùa đông hướng đông nam.

D. Mùa hạ hướng tây nam hoặc đông bắc, mùa đông hướng đông bắc hoặc tây nam.

Câu 30: Một trong những yếu tố quan trọng khiến nước ta không khô hạn như các nước cùng vĩ độ ở Tây Á, Tây Phi là do chịu ảnh hưởng của

A. gió mùa.   B. gió Mậu Dịch.    C. gió Tây ôn đới.    D. gió đất, gió biển.

Câu 31: Gió phơn khô nóng thổi vào mùa hạ ở vùng Bắc Trung bộ nước ta có hướng?

A. Tây nam.   B. Đông nam   C. Tây bắc.     D. Đông bắc.
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Câu 32: Các khu khí áp thấp có nhiều mưa là do

A. Không khí ẩm được đẩy lên cao.    B. Luôn có gió quanh rìa thổi ra ngoài

C. Không khí ẩm không được bốc lên.   D. Luôn có gió từ trung tâm thổi đi.

Câu 33: Các khu áp thấp thường có lượng mưa

A. trung bình   B. rất ít.  C. rất lớn.    D. lớn.

Câu 34: Nhân tố nào sau đây thường gây ra mưa nhiều?

A. Gió đất, gió biển.   B. Gió Đông cực.   C. Gió Mậu dịch.   D. Dải hội tụ nhiệt đới.

Câu 35: Vùng chí tuyến có mưa tương đối ít, chủ yếu là do

A. có nhiều khu vực địa hình núi cao đồ sộ.      B. các dòng biển lạnh ở cả hai bờ đại dương.

C. có gió thường xuyên và gió mùa thổi đến.    D. các khu khí áp cao hoạt động quanh năm.

Câu 36: Các nhân tố nào sau đây thường gây ra nhiễu loạn thời tiết rất mạnh? 

A. Gió Đông cực, frông ôn đới.        B. Frông ôn đới, gió Mậu dịch.

C. Hội tụ nhiệt đới, frông ôn đới.     D. Gió Mậu dịch, gió Đông cực.

Câu 37: Đại dương có biên độ nhiệt độ nhỏ hơn lục địa vì

A. đại đương là nơi chứa nước nên mát mẻ hơn lục địa.

B. bề mặt các lục địa gồ ghề nên nhận được nhiều nhiệt hơn đại dương.

C. đất hấp thụ nhiệt nhanh hơn nhưng toả nhiệt cũng nhanh hơn nước.

D. độ cao trung bình của các lục địa lớn hơn độ cao trung bình của các đại dương.

Câu 38: Các khu áp cao thường có mưa rất ít hoặc không mưa là do

A. không khí ẩm không bốc lên được lại bị gió thổi đi.

B. vị trí nằm sâu trong đất liền, diện tích lục địa lớn.

C. nhiệt độ không khí cao, chứa nhiều không khí khô.

D. nhiệt độ thấp, không khí ẩm không bốc lên được.

Câu 39: Trên Trái Đất, mưa nhiều nhất ở vùng

A. cực.   B. xích đạo.   C. chí tuyến.   D. ôn đới.

Câu 40: Nơi có ít mưa thường là ở

A. xa đại dương.   B. gần đại dương,  C. khu vực khí áp thấp.       D. trên dòng biển nóng.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố lượng mưa trên Trái Đất?

A. Mưa nhiều ở vùng vĩ độ trung bình.     B. Mưa tương đối nhiều ở hai vùng cực.

C. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo.         D. Mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.

Câu 42: Tại sao ven bờ đại dương, gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều?

A. Phía trên dông biển nóng có khí áp thấp, không khí bốc lên cao gây mưa.

B. Dông biển nóng mang hơi nước từ nơi nóng đến nơi lạnh, nhưng tụ gây mưa.

C. Không khí trên dông biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa.

D. Gió mang hơi nước từ lục địa thổi ra, gặp dông biển nóng ngưng tụ gây mưa.

Câu 43: Tại một ngọn núi, thường có mưa nhiều ở

A. sườn khuất gió.          B. đỉnh núi cao.

C. Sườn núi khuất gió, nơi có dòng biển lạnh.     D. Miền có gió mùa, nơi có gió luôn thổi đến.

Câu 44: Các hoang mạc hình thành chủ yếu do nguyên nhân nằm gần dòng biển lạnh là

A. A-ta-ca-ma, Na-míp.     B. Gô-bi, Na-míp.     C. A-ta-ca-ma, Xa ha ra.     D. Na-míp, Tac-la-ma-can.

Câu 45: Các vùng trên bề mặt trái đất sắp xếp theo lượng mưa giảm dần là

A. vùng xích đạo, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng cực.

B. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng cực.

C. vùng ôn đới, vùng xích đạo, vùng cực, vùng chí tuyến.

D. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng cực, vùng chí tuyến.
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Câu 46: Thủy quyển là gì?

A. lớp nước trên đại dương bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v

B. lớp nước trên lục địa bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v

C. lớp nước trên mặt đất bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v

D. lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển,..v..v

Câu 47: Nước mặn chiếm chủ yếu trong thuỷ quyền, khoảng

A. 99%.    B. 97,5%.    C. 90,5%.    D. 95%..

Câu 48: Hồ có nguồn gốc nội sinh gồm

A. hồ kiến tạo, hồ băng hà.    B. hồ núi lửa, hồ băng hà.

C. hồ kiến tạo, hồ bồi tụ do sông.     D. hồ kiến tạo, hồ núi lửa.

Câu 49: Nước ngầm tồn tại thường xuyên trong tầng

A. chứa nước   B. thấm nước.    C. không thấm nước.    D. bề mặt đất. 

Câu 50: Dòng chảy thường xuyên, tương đối lớn trên bề mặt lục địa gọi là?

A. sông.   B. đầm.   C. mưa.   D. hồ.

Câu 51: Tính chất của nước ngầm rất khác nhau do phụ thuộc vào

A. Đặc điểm địa hình.   B. Mức độ bốc hơi   C. Đặc điểm đất, đá.  D. Lớp phủ thực vật. 

Câu 52: Chế độ nước của một con sông phụ thuộc vào những nhân tố nào?

A. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, nhiệt độ trung bình năm.

B. Chế độ gió, địa hình, thảm thực vật, nhiệt độ trung bình năm.

C. Chế độ mưa, băng tuyết, nước ngầm, địa hình, thảm thực vật, hồ đầm.

D. Nước ngầm, địa hình, thảm thực vật, nhiệt độ trung bình năm. 

Câu 53: Nguồn gốc hình thành băng là do

A. mưa lớn.   B. giá rét.   C. sương mù.   D. tuyết rơi.

Câu 54: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Hồ là những vùng trũng chứa nước trong lục địa, không thông trực tiếp với biển.

B. Hồ là những vùng trũng chứa nước trong lục địa thông với biển.

C. Hồ nối với sông có tác dụng điều hoà chế độ nước sông.

D. Hồ cung cấp nước cho sản xuất và đời sống.

Câu 55: Nhận định nào sau đây đúng?

A. Nước ngọt đang rất dồi dào.                      B. Nước ngọt đang trở nên khan hiếm và ô nhiễm.

C. Nước ngọt chiếm tới 76% bề mặt Trái Đất.   D. Nước ngọt chủ yếu tồn tại ở dạng nước ngầm.

Câu 56: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Thực vật làm tăng quá trình bốc hơi và giảm khả năng thấm của nước.

B. Mực nước ngầm luôn thay đổi phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước.

C. Nước ngầm cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.

D. Nước ngầm góp phần ổn định dòng chảy và chống sụt lún.

Câu 57: Nước trên lục địa gồm nước ở

A. trên mặt, hơi nước.         B. trên mặt, nước ngầm  C. băng tuyết, sông, hồ.       D. nước ngầm, hơi nước.

Câu 58: Nước ngọt tồn tại dưới dạng băng, tuyết chiếm bao nhiêu phần trăm nước ngọt trên Trái Đất?

A. 60%   B. 70%   C. 80%    D. 90%

Câu 59: Hồ và sông ngòi không có giá trị khai thác nào sau đây?

A. Giao thông.   B. Du lịch.   C. Khoáng sản.  D. Thủy sản. 

Câu 60: Mực nước ngầm thay đổi không phụ thuộc vào nhân tố nào sau đây?

A. Mức độ bốc hơi.         B. Đặc điểm địa hình.      C. Lớp phủ thực vật.     D. Số lượng sinh vật.

II/ TỰ LUẬN (6đ)
Câu 1: Cho bảng số liệu về sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm theo vĩ độ ở bán cầu Bắc

	Vĩ độ
	Nhiệt độ trung bình năm(0C)
	Biên độ nhiệt năm(0C)

	00
	24,5
	1,8

	200
	25,0
	7,4

	300
	20,4
	13,3

	400
	14,0
	17,7

	500
	5,4
	23,8

	600
	-0,6
	29,0

	700
	-10,4
	32,2

	.....
	.....
	......


a. Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ trung bình năm và biên độ nhiệt năm từ Xích đạo đến vĩ độ 700 ở bán cầu Bắc.

b. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó.

Câu 2: Dựa vào hình 10.1 và kiến thức đã học: 
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Hinh 10.1. Phéan bé luon




a. .Em hãy trình bày sự phân bố lượng mưa khác nhau ở: Xích đạo, chỉ tuyến, ôn đới và cực.

b. Giải thích vì sao có sự phân bố đó.

Câu 3: Cho biết vì sao phải bảo vệ nước ngọt? Nêu những giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn nước ngọt.

Câu 4: Dựa vào hình 8.2 và thông tin bài học: 
a. Trình bày sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao ở tầng đối lưu.
b. Cho biết nhiệt độ còn phụ thuộc vào những yếu tố nào của địa hình. Chứng minh.
Câu 5: Khí áp là gì ? những nguyên nhân nào làm cho khí áp thay đổi ?
Câu 6: Trình bày cơ chế hoạt động của các loại gió địa phương.

Hết

Chúc các em làm bài tốt

V
